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Bản án số: 147/2023/DS-PT 

Ngày 24-10-2023 
V/v tranh chấp về thừa kế 

t   sản v  t   sản chun  

NHÂN DANH  ƯỚ                    Ủ                

                                

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ôn  Vũ Đức Hùn . 

 Các Thẩm phán: 

 1. Ôn  Đ n  V n C  n ; 

 2. Ôn    u  n     h  n ; 

 - Thư ký phiên tòa: Bà N u  n Bù  Tu ết H n, Th  k  T   án nh n   n 

t nh B nh Thu n. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: B  Tr n Th      

Tran ,   ể  sát v  n tha    a ph  n t  . 

     24 thán  10 n   2023 tạ  trụ sở Tòa án nh n   n t nh B nh Thu n 

xét xử phúc th   c n  kha  vụ án thụ    số: 135/2023/T  T-DS n    18 thán  

8 n   2023 về tranh chấp thừa kế t   sản v  t   sản chun . 

Do Bản án   n sự s  th   số 33/2023/DS-ST n    06 thán  6 n   2023 

của T   án nh n   n th nh phố  han Th ết    khán  cá . 

Th    u ết   nh   a vụ án ra xét xử phúc th   số: 155/2023/ Đ T-DS 

n    06 thán  9 n   2023,  u ết   nh h  n ph  n tòa phúc th   số 

122/2023/ Đ- T n    27 thán  9 n   2023,    a các    n  sự: 

1.  guyê  đơ : Bà   u  n Th  S, s nh n   1930;  v n    t 

Đ a ch : khu phố  , th  trấn  , hu ện H, t nh B nh Thu n. 

    i   i di n theo ủ  qu  n: B    u  n Th  T, s nh n   1958,   a ch : 

khu phố G, ph  n   , th nh phố  , t nh B  V n  ản ủ   u ền n    05/11/2019 . 

C    t 

2.  ị đơ : Bà   u  n Th  Thanh T1, s nh n   1968;  c    t 

Đ a ch : khu phố C, ph  n   , th nh phố  , t nh B. 
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    i   i di n theo ủ  qu  n: Ông   u  n V n  , s nh n   1960,   a 

ch : số B  , ph  n  X, th nh phố  , t nh B  V n  ản ủ   u ền n    

04/10/2023 . c    t 

3.  gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua :  

3.1. Ông   u  n Thanh  1, sinh n  : 1970; c    t 

Đ a ch : khu phố  , th  trấn  , hu ện H, t nh B nh Thu n. 

3.2. Ông   u  n V n H, s nh n   1972; v n    t 

3.3. Bà Tr n Th  Hồn   , s nh n   1976; v n    t 

Cùn    a ch :  hu phố  , th  trấn  , hu ện H, t nh B nh Thu n. 

    i   i di n theo ủ  qu  n của ôn  H và bà P: Bà   u  n Th  T, sinh 

n  : 1958,   a ch :  hu phố G, ph  n   , th nh phố  , t nh B nh Thu n. 

3.4. Ông   u  n H u  1, s nh n   1969; c    t 

Đ a ch :  hu phố  , th  trấn  , hu ện H, t nh B nh Thu n. 

3.5. Bà   u  n Th  A, s nh n  : 1974; c    t 

Đ a ch : Th n T, x  H, hu ện H, t nh B nh Thu n. 

4.  gười k á g cá : Bà   u  n Th  Thanh T1,         n. 

          Ụ    

 guyê  đơ  trì   bày: 

*  ối với yêu cầu c ia di sả  t ừa kế: 

Bà S   u c u ch a    sản thừa kế của  n    u  n V n T2 chết  ể  ạ   a  

 ồ :  

- Một c n nh  cấp 3,   ện tích 100 
2
 t a  ạc tạ  D  , khu phố C, ph  n  

 , th nh phố  , x    ựn  tr n   ện tích  ất 80 
2
. Tổn    á tr  nh  v   ất    

1.674.400.000  ồn . 

- Thửa  ất số 3, t   ản  ồ số 24,   ện tích 150 
2 
 ất ở     thực tế 

141,4m
2
, tr n     111,2  

2
   ất ở  v  30,2 

2
  ất  u  h ạch t a  ạc tạ  thôn T, 

x  T, th nh phố  . Tr    á 2.789.173.600  ồn . 

Bà S   u c u nh n   á tr  nh  v   ất n u tr n,   a   ất v  nh  ch     T1 

  ợc  u ền sử  ụn  v  sở h u. B  S  ồn    trừ các ch  phí ch   n  T2 tr ớc 

kh  ch a    sản của  n  T2, cụ thể nh  sau: 

- T ền   ều tr   ệnh ch   n  T2 th   h a   n, chứn  từ       Thủ  cun  c 

vớ  tổn  số t ền    8.483.000  ồn ; 
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- T ền  n  T2   ều tr  h a chất 05   n  tr n  n   2016  tạ  Bệnh v ện Un  

B ớu th nh phố H    35.000.000  ồn ; 

- T ền vé x     khá   ệnh  vé   ợt về  của  n  T2    2.865.000  ồn ; 

- T ền    T1 sửa nh  n   2021    65.000.000  ồn ; 

- T ền     á  tan  ch   n  T2 tổn  cộn     127.840.000  ồn  nh n  phả  

trừ số t ền 32.780.000 ồn  nh  n ớc cấp  ể     a  tán  ch   n  T2 

 127.840.000  ồn  – 32.780.000  ồn  = 95.060.000  ồn  ; 

- T ền ch  phí cún ,     ch   n  T2  ồ : 03 n   , 07 n   , 14 n   , 21 

n   , 49 n   , 100 n   ,  á         64.000.000  ồn ; 

- T ền    T1 va   ể   ều tr ,     n uốn ,     ạ ,  ồ     n  ch   n  T2 

tr n  th     an 36 thán   th      T1 kha  va  tổn  cộn  1.190.000.000  ồn  . 

Tr n  các   ấ  va  t ền   c  ù kh n  c  ch  k  của  n  T2, nh n  tr n  th   

gian ông T2     ệnh un  th   ạ     phả    ều tr ,  n uốn ,  ồ     n ,     ạ     S 

ch  chấp nh n số t ền 300.000.000  ồn ; 

- T ền va  Ngân hàng N3 chi nhánh P2, do ông T2  ạ    ện va  

300.000.000  ồn , th   hợp  ồn  tín  ụn  n  y 24/01/2017. Sau khi ông T2 

chết,    T1    trả ch  n  n h n  70.640.579  ồn   tr n      ốc 69.851.677 

 ồn ,     788.902  ồn   n n    S ch u t  n  ộ số t ền 70.640.579  ồn . 

* Các chi phí cho ông T2 th     u c u của    T1, bà S kh n   ồn    nh  

sau: 

- Bà T1 kha  c  va  t ền của      u  n Th  Thanh T3 673.761.000  ồn  

 ể ch a  ệnh,  ồ     n  sức kh   ch     T1    ch   s c  n  T2 tr n  04 n   

 ệnh un  th . 

- T ền  ồ     n  sức kh   ch   n  T2 tr n  th     an   ều tr   ệnh un  

th     44 thán  x 17.630.000  ồn /thán   s a,  ến,   n  trùn  hạ thả , thực 

ph   chức n n   = 775.720.000  ồn . Số t ền n      S    chấp nh n 300 tr ệu 

 ồn  n u tr n. 

- Tính c n  sức của    T1   n    p v   t   sản chun  của    T1 và ông 

T2    20%/tổn    á tr  t   sản. B  T1 và ông T2 c  c n  sức n an  nhau, th   

chí ông T2 còn nh ều h n    T1. 

- T ền sửa nh  n   2017    110.000.000  ồn .  úc n    n  T2 ch a chết. 

* Tạ  ph  n tòa,    S   u c u    T1   a số t ền 60.000.000 ồn  và 

10.000.000 ồn  của C n  an th nh phố   h  trợ v  t ền phún    ếu v   ch a. Số 

t ền 70.000.000 ồn     T nh n từ C n  an th nh phố   về   a ch     T1. 

 h n     T1 ch  rằn     kh n  nh n 70.000.000 ồn  từ    T, còn t ền phún  

  ếu    ch  hết. 
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*  ối với các k  ả  tiề  trợ cấ : 

Bà S   u c u ch a t ền h ởn  chế  ộ trợ cấp từ n uồn n  n sách nh  n ớc 

 ố  vớ  số t ền 499.763.880  ồn   th    u ết   nh số 1383 n    10/9/2019) và 

số t ền 83.293.980  ồn   th    h ếu thanh t án số 1530 n    07/10/2019  ch  

bà S và bà T1. V    u c u ch a t ền h ởn  chế  ộ tử tuất  ột   n  ố  vớ  số t ền 

784.388.168  ồn   th    u ết   nh số 6818 n    24/9/2019  ch  các nh n th n 

của  n  T2 tr n     c       u  n Th  S      ẹ ruột  n  T2).  

*  ối với yêu cầu   ả  tố của bị đơ : 

 Các t   sản    T1   u c u phản tố ở khu phố  , th  trấn  , hu ện H,  ồ : 

thửa  ất số 292 v  thửa  ất số 294. Đ  cấp   ấ  chứn  nh n ch     S v   n   

2000. V  thửa số 17 v  thửa số 3. Ch a   ợc cấp   ấ  chứn  nh n  u ền sử 

 ụn   ất  Th   trích  ục  ản  ồ   a chính    thửa số 3, thửa số 17 v  thửa số 44 . 

  uồn  ốc các thửa  ất n u tr n    của  n    u  n H1  chết 1993  v     

   Th  T4  chết 2001 . Ôn  H1 và bà Trân s   ợc 05 n     c n  ồ    u  n V, 

  u  n  2,   u  n Th  X,   u  n V n   và   u  n Th  M.  

Bà   u  n Th  S c  chồn       u  n V  chết 1987 . Ôn  V và bà Sáu s1 

  ợc 06 n     c n,  ồ :   u  n V n T2,   u  n H u  1,   u  n Thanh  1, 

  u  n V n H,   u  n Th  A và   u  n Th  T. Ngoài ra không còn ai khác. 

V   n    02/7/2019,   a   nh    S        v n  ản th a thu n ph n ch a 

t   sản chun  v  t   sản thừa kế,  ồ       u  n Th  S, ông   u  n V n H, bà 

  u  n Th  A, ông   u  n Thanh  1, ông   u  n H u  1 và ông   u  n 

V n T2,    nh n  n     thừa kế của  n    u  n V,    thốn  nhất k  t n kh n  

nh n các t   sản n u tr n v   ồn  th     a  ch   n    u  n Thanh  1 toàn 

 u ền sử  ụn . D    ,    S kh n   ồn      u c u phản tố của    T1 và không 

 ồn    hủ    ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất cấp ch     S v   n   2000, c p 

nh t   ến  ộn  thừa kế ch   n    u  n Thanh  1 n    23/8/2019, cũn  nh  

v n  ản th a thu n ph n ch a t   sản chun  v  t   sản thừa kế   p n    

02/7/2019. 

 ị đơ  trì   bày:   

*  ối với yêu cầu c ia di sả  t ừa kế: 

D  sản của  n  T2 chết  ể  ạ  tr n  t   sản chun  vớ     T1  a   ồ : Một 

c n nh  cấp 3,   ện tích 100 
2
 tạ  D  , khu phố C, ph  n   , th nh phố  , xây 

 ựn  tr n   ện tích  ất 80 
2
. Tổn    á tr  nh  v   ất    1.674.400.000  ồn  v  

thửa  ất số 3, t   ản  ồ số 24,   ện tích 150m
2 
 ất ở     thực tế th   sự ch   ẫn 

của    T1 là 141,4m
2
, tr n     111,2  

2
   ất ở  v  30,2 

2
  ất  u  h ạch, t a 

 ạc tạ  thôn T, xã T, th nh phố  . Tr    á 2.789.173.600  ồn . Tổn  cộn     

4.463.573.600 ồn . 
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 B    n  ồn    ch a    sản thừa kế của  n  T2  ằn  t ền    2.231.786.800 

 ồn , tu  nh  n th    u    nh tạ  Đ ều 658 Bộ  u t   n sự về thứ tự  u t  n 

thanh t án ch  các n hĩa vụ t   sản v  các kh ản ch  phí    n  uan  ến    sản 

thừa kế. D  v  ,  ố  vớ  kh ản t ền    S   u c u ch a    sản thừa kế tr n,      n 

  u c u phả  thanh t án các kh ản sau     tr ớc kh  ch a    sản của  n  T2, cụ 

thể nh  sau: 

- Ch  phí   ều tr   ệnh ch   n  T2 th   h a   n, chứn  từ cun  cấp c  

tr n  hồ s  tổn  cộn     8.483.000  ồn   Th     ấ  ra v ện n    23/02/2017 

của Bệnh v ện Un    ớu th nh phố H v  t   t t  ệnh án của Bệnh v ện Un  

  ớu th nh phố H n    28/3/2016, ch n   án  n    u  n V n T2 un  th   ạ 

   . Th    ản  k  ch  phí   ều tr  nộ  trú n    19/8/2019 của Bệnh v ện Un  

  ớu th nh phố H, n      ệnh trả 500.000  ồn ; Th    ản  k  ch  phí   ều tr  

nộ  trú n    24/8/2019, n      ệnh trả 350.000  ồn ; Th    ản  k  ch  phí   ều 

tr  nộ  trú n    23/8/2019, n      ệnh trả 390.000  ồn ; h a   n  án h n  n    

21/8/2019 thu t ền v ện phí 500.000  ồn ; h a   n  án h n  n    24/8/2019 thu 

v ện phí 350.000  ồn ; h a   n  án h n  n    23/8/2019 thu v ện phí 390.000 

 ồn ; h a   n  án h n  n    25/10/2016 X  s nh h a 240.000  ồn ; h a   n 

bán hàng ngày 02/11/2016 thu v ện phí 300.000  ồn ; h a   n  án h n  n    

30/9/2016 thu v ện phí 20.000  ồn ; h a   n  án h n  n    02/11/2016 khá  

 ệnh   ch vụ 80.000  ồn ; h a   n  án h n  n    09/11/2016 khá   ệnh   ch 

vụ 80.000  ồn ; h a   n  án h n  n    21/12/2016 khá   ệnh   ch vụ 80.000 

 ồn ; h a   n  án h n  n    21/12/2016 s       300.000  ồn ; h a   n  án 

h n  n    22/12/2016 thu v ện phí 456.000  ồn ; h a   n  án h n  n    

23/3/2017 s  u   , s nh h a hu ết h c 420.000  ồn ; h a   n  án h n  n    

21/6/2017 siêu âm, sinh hóa hu ết h c 420.000  ồn ; h a   n  án h n  n    

22/…/2017 s  u   , s nh h a hu ết h c 420.000  ồn ; h a   n  án thuốc n    

22/9/2017    27.500  ồn ; h a   n  án h n  n    12/6/2018, s  u    150.000 

 ồn ; h a   n  án h n  n    13/9/2018, s  u    300.000  ồn ; h a   n  án 

h n  n    12/12/2018, s  u    150.000  ồn ; h a   n  án h n  n    

11/3/2019 s  u    300.000  ồn ; h a   n  án h n  n    10/4/2019, s  u    

150.000  ồn ; h a   n  án h n  n    10/7/2019 s  u    300.000  ồn ; h a 

  n  án h n  n    20/9/2016 xét n h ệ  s nh h a 240.000  ồn ; h a   n  án 

h n  n    22/8/2016 xét n h ệ  s nh h a 240.000 ồn ; h a   n  án h n  n    

15/8/2016 xét n h ệ  s nh h a 240.000  ồn ; h a   n  án h n  n    09/8/2016 

s  u    250.000  ồn ; h a   n  án h n  n    08/8/2016 xét n h ệ  s nh h a 

240.000  ồn ; h a   n  án h n  n    12/7/2016 xét n h ệ  s nh h a 85.000 

 ồn ; h a   n  án h n  n    20/9/2016 t ền thuốc 495.000  ồn ; h a   n  án 

h n  n    24/02/2017 thu v ện phí 20.000  ồn  . 
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- Ch  phí   ều tr  h a chất ch   n  T2 05   n  tr n  n   2016  tạ  Bệnh 

v ện Un    ớu th nh phố H, bà T1  h   ạ  c  chứn  từ tổn  cộn  70.010.165 

 ổn . Các n   2017, 2018 v  2019 kh n  tính v  kh n  còn h a   n, chứn  từ. 

- T ền vé x     khá   ệnh  vé   ợt về  tổn  cộn  2.865.000  ồn   tr n     n   

2016    13 vé x 135.000  ồn  = 1.755.000  ồn ; n   2017    05 vé x 135.000 

 ồn  = 675.000  ồn ; n   2019    01 vé 145.000  ồn ; n   2018    02 vé x 

145.000  ồn  = 290.000  ồn  . 

- T ền sửa ch a nh  ở khu phố C, ph  n    v   n   2017 th    ản k     

110.000.000  ồn   nh       á  ch  khun  s t,  ổ  ất, x   h n  r  ;  ạch ốp  át 

t  n , s n;  ạch nền; k    án  ạch;   ến  tr  ; x    n  tr n ; s n t  n ; ốn  

n ớc, van;  ồn c u  n x; c n  thợ ;  

- T ền sửa ch a nh  ở v   n   2021 th    ản k     130.000.000  ồn  

 nh      cửa s t, khun , s n;  ạch ốp  át t  n  WC,  ạch nền; ốn  n ớc, van, 

h   rút, chốn   ột  á , t n; k    án  ạch; x    n  tr n ; s n t  n ; tha  cửa 

phòn , cửa sổ, WC;  á  n n    ợn    t tr  ; c n  thợ . 

- T ền     á  tan  ch   n  T2 tổn  cộn  127.840.000  ồn   tr n      á  tan  

   55.611.000  ồn , th   h a   n n    26/8/2019; t ền thu   ồ phục vụ  á  

tan  th   h a   n 2.040.000  ồn ; t ền x    ộ th    ản k     70.189.000  ồn  . 

Trừ    t ền  a  tán  nh  n ớc cấp 32.780.000  ồn , còn  ạ  95.060.000  ồn . 

- T ền cún  ch   n  T2 tr n  các   n: 03 n   , 07 n   , 14 n   , 21 

n   , 49 n   , 100 n    v   á      th    ản  k     64.000.000  ồn . 

- Bà T1 va  t ền n      ể   ều tr  un  th ,  n uốn ,     ạ ,  ồ   ổ sức kh   ch  

ông T2 tổn  cộn  1.100.000.000  ồn   th   các   ấ    ợn t ền  ề n    

07/6/2016    120.000.000 ồn ; n    17/4/2016    400.000.000 ồn ; ngày 

10/02/2016    100.000.000 ồn ; n    14/9/2018    80.000.000 ồn ; n    

20/4/2019    400.000.000 ồn  ; 

- Bà T1 thuê bà B ch   s c  n  T2 30 thán  x 3.000.000  ồn  = 

90.000.000  ồn . 

- T ền va  Ngân hàng N3 chi nhánh P2, do ông T2  ạ    ện va  

300.000.000  ồn , th   hợp  ồn  tín  ụn  n    24/01/2017. Sau kh   n  T2 

chết,    T1 phả  trả ch  n  n h n  70.640.579  ồn   tr n      ốc 69.851.677 

 ồn ,     788.902  ồn  . 

- Sau khi ông T2 chết    T1 c  va  của      u  n Th  Thanh T3 673.761.000 

 ồn   ể ch a  ệnh v   ồ   ổ sức kh   ch     T1, v     ch   s c  n  T2 trong 

04 n    ệnh un  th  n n sức kh    ếu.  B  T3   ợn t   kh ản của nh n  

n     khác chu ển kh ản ch     T1 th    ản sa  k  sổ phụ t   kh ản t ền  ử  

kh n  kỳ hạn .  
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- T ền  ồ   ổ sức kh   ch   n  T2 nh   ua s a,  ến,   n  trùn  hạ thả , thực 

ph   chức n n , tr n  th     an   ều tr   ệnh un  th     44 thán  x 17.630.000 

 ồn /thán  = 775.720.000  ồn . 

- Tính c n  sức   n    p ch     T1 v   v ệc tạ    p t   sản chun     20%/tổn  

  á tr  t   sản. B  T1   n    p nh ều h n  n  T2, v         n hề  ác sĩ có thu 

nh p n        n  v   ột   nh ch   s c  n  T2. 

*        ạ    ện th   ủ   u ền của      n     hạ  Th  Thanh T5 thốn  

nhất ph n tr nh     của      n    n u tr n. 

*  ối với các k  ả  tiề  trợ cấ :  

Bà T5  ồn    ch a số t ền h ởn  chế  ộ tử tuất  ột   n     ả  h ể  x  

hộ  C n  an nh n   n trả 784.388.168  ồn  ch       u  n Th  S. Tuy nhiên, 

cho bà T5   ợc trả h n  thán  ch  bà S v  kh ản t ền n      T5    nh n v  

 ùn  v   v ệc   ều tr  ch   ản th n,  ùn  h n  n    từ kh   n  T2  ất  ến na  

   hết n n kh n  c  khả n n  ch  trả  ột   n ch     S. 

Đố  vớ  số t ền h ởn  chế  ộ trợ cấp từ n uồn n  n sách nh  n ớc    

C n  an t nh B trả    499.763.880  ồn  v  số t ền 83.293.980  ồn  trợ cấp  ột 

  n của th     an t n  th       u   ổ  th     T5    nh n v  ch  trả hết v   v ệc 

   h u sự ch   n  T2 nh     n u tr n n n kh n  còn  ể ch a ch     S. 

 ị đơ  có yêu cầu   ả  tố đối với  guyê  đơ , cụ t  : 

+ Y u c u ch a thừa kế ph n    sản của  n  Ngu  n V n T2      ợc tộc 

h    a  ch   n  T2 n   2005  a   ồ : 

- Thửa  ất số 292, t   ản  ồ số 1,   ện tích 980,1 
2
; thửa  ất số 294, t  

số 1,   ện tích 640,1 
2
, ở khu phố  , th  trấn  , hu ện H. Đ  cấp   ấ  chứn  

nh n ch     S v   n    15/3/2000. V  thửa số 17, t  số 95,   ện tích 1.142,8 
2
; 

thửa số 3, t   ản  ồ 34,   ện tích 2.017,3m
2
, ở khu phố  , th  trấn  , hu ện H. 

Ch a   ợc cấp   ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất  Th   trích  ục  ản  ồ   a 

chính    thửa số 3, t   ản  ồ 34,   ện tích 2349,8 
2
; thửa số 17, t   ản  ồ 95, 

  ện tích 584,7 
2
; thửa số 44, t  số 95,   ện tích 400 

2
). 

+ Y u c u Tòa án hủ    ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất số R476656    

UB D hu ện H cấp n    15/3/2000 ch       u  n Th  S, c p nh t   ến  ộn  

thừa kế ch   n    u  n Thanh  1 n    23/8/2019. V  hủ  v n  ản th a thu n 

ph n ch a t   sản chun  v  t   sản thừa kế   p n    02/7/2019 v  các    n  sự 

tr n  vụ án  ều thừa nh n        t   sản chun  của   a tộc       S v  các n     

c n của    kh n  c   u ền   nh   ạt các t   sản   . 

Tạ  ph  n tòa s  th  ,  à   u  n Th  Thanh T1 x n rút t  n  ộ   n   u 

c u phản tố n    27/02/2020 v    n sửa  ổ    n phản tố n    26/8/2020 về ch a 

thừa kế ph n    sản của  n  T2. 
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 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  ô g  guyễ    a    1, ông 

 guyễ   ữu P1, bà  guyễ    ị  , ông  guyễ   ă    và bà  rầ    ị 

 ồ g P trình bày:  

Các  n ,    thốn  nhất vớ    k ến v    u c u của n u  n   n,   u c u 

Tòa án xử th    u    nh của pháp  u t. 

* Th   chứn  th  th     nh   á n    22/7/2022 của C n  t  T HH Đ, 

  á th  tr  n  của t   sản th     u c u của n u  n   n nh  sau: 

- C n nh  cấp 3, số  t n  2,   ện tích s n 100 
2
,   ện tích x    ựn  80 

2
, 

tạ  D  , ph  n   , th nh phố  , th   G ấ  chứn   nh n  u ền sử  ụn   ất, 

 u ền sở h u nh  ở v  t   sản khác   n   ền vớ   ất số BS869142    UBND 

th nh phố   cấp n    02/6/2014 ch   n  Tr n    c T6 và bà   u  n Th  Xu n 

H2,  ến n    22/02/2017 c p nh t   ến  ộn  chu ển nh ợn  ch       u  n Th  

Thanh T1. Tổn    á tr  nh  v   ất    1.674.400.000  ồn . 

- Thửa  ất số 3, t   ản  ồ số 24,   ện tích 150 
2  
 ất ở     thực tế 

141,4m
2
, tr n     111,2  

2
   ất ở , tr    á 2.607.973.600  ồn  v  30,2 

2
  ất 

 u  h ạch, tr    á 181.200.000  ồn  , t a  ạc tạ  th n T, x  T, th nh phố  , theo 

G ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất,  u ền sở h u nh  ở v  t   sản khác   n 

  ền vớ   ất số CĐ032729    Sở T     u  n v  M   tr  n  t nh B cấp n    

18/7/2016 cho bà   u  n Th  Thanh T1. Tr    á 2.789.173.600  ồn . 

  i  ả  á  dâ  s  sơ t ẩm số 33    3   -    gày    t á g    ăm 

   3 của   à á    â  dâ  t à     ố P a    iết đã quyết đị  : 

1. C n cứ kh ản 2 v  kh ản 5 Đ ều 26;   ể  a kh ản 1 Đ ều 35;   ể  a 

kh ản 1 Đ ều 39; Đ ều 91; Đ ều 92; Đ ều 93; Đ ều 94; Đ ều 95; Đ ều 96; Đ ều 

97; Đ ều 147; Đ ều 157; Đ ều 165; kh ản 2 Đ ều 244; Đ ều 262 v  Đ ều 273 Bộ 

 u t tố tụn    n sự; Đ ều 609; Đ ều 610, Đ ều 611, Đ ều 612; Đ ều 613; kh ản 1 

Đ ều 623; Đ ều 649; Đ ể  a kh ản 1 Đ ều 650; Đ ể  a kh ản 1 Đ ều 651; Các 

kh ản 1, 3, 8, 10 Đ ều 658;  h ản 2 Đ ều 660; Đ ều 357 v  Đ ều 468 Bộ  u t 

D n sự; Đ ều 5, Đ ều 95, Đ ều 99, Đ ều 166, Đ ều 170  u t  ất  a ; Đ ều 33 

 u t H n nh n v    a   nh;  h ản 3 Đ ều 11   h    nh số 126/2014/ Đ-CP 

n    31/12/2014,  u    nh ch  t ết  ột số   ều v    ện pháp th  h nh  u t h n 

nh n v    a   nh;  h ản 6 Đ ều 3, Đ ều 69 v  Đ ều 70  u t  ả  h ể  x  hộ ; 

Đ ể    kh ản 1 Đ ều 12, kh ản 1 Đ ều 13, Đ ều 14, Đ ều 15 v  kh ản 7 Đ ều 

27   h   u ết số 326/2016/UBTV H 14 n    30/12/2016 của Ủ   an th  n  

vụ  uốc hộ  về  ức thu,    n,   ả , thu, nộp,  uản    v  sử  ụn  án phí v   ệ 

phí T   án;  u t th  h nh án   n sự. 

[2] Tu  n xử: 

[2.1] Chấp nh n   u c u khở  k ện của      u  n Th  S về v ệc ch a    

sản thừa kế của  n    u  n V n T2 th   pháp  u t. 
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[2.2] Xác   nh nh  ở cấp 3, số t n  02,   ện tích x    ựn  80 
2
,   ện tích 

sàn 100m
2
, tỷ  ệ sử  ụn  60%, thuộc thửa  ất số 329, t   ản  ồ số 36,   ện tích 

80m
2
  ất ở tạ     th , t a  ạc tạ  khu phố C, ph  n   , th nh phố  , t nh B nh 

Thu n, th   G ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất,  u ền sở h u nh  ở v  t   sản 

khác   n   ền vớ   ất số BS869142    Ủ   an nh n   n th nh phố  , t nh B nh 

Thu n cấp n    02/6/2014 ch   n  Tr n    c T6 và bà   u  n Th  Xu n H2, 

 ến n    22/02/2017 c p nh t   ến  ộn  chu ển nh ợn  ch       u  n Th  

Thanh T1. Tổn    á tr  nh  v   ất    1.674.400.000  ồn . V  thửa  ất số 3, t  

 ản  ồ số 24,   ện tích 150 
2  
 ất ở     thực tế 141,4  

2
, tr n     111,2 

2
  ất ở 

và 30,2m
2
  ất  u  h ạch , t a  ạc tạ  th n T, x  T, th nh phố  , t nh B nh Thu n, 

th   G ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất,  u ền sở h u nh  ở v  t   sản khác 

  n   ền vớ   ất số CĐ032729    Sở T     u  n v  M   tr  n  t nh B cấp n    

18/7/2016 cho bà   u  n Th  Thanh T1. Tr    á 2.789.173.600  ồn .    t   sản 

thuộc sở h u chun  của      u  n Th  Thanh T1 và ông   u  n V n T2, tổn  

tr    á    4.463.573.600  ồn . Ch a t   sản chun  ph n của    T1 là  

2.231.786.800  ồn , ph n của  n  T2    2.231.786.800  ồn . 

D  sản của  n    u  n V n T2   ợc trừ    số t ền 831.058.579  ồn , còn 

 ạ  1.400.728.221  ồn . 

- Xác   nh    sản    t   sản r  n  của  n    u  n V n T2 là 583.057.860 

 ồn . 

    * Ch a    sản của  n    u  n V n T2 tr    á 1.983.786.081  ồn  

(1.400.728.221  ồn  + 583.057.860  ồn   (Một tỷ, chín trăm tám m ơi ba tri u, 

bả  trăm tám m ơi sáu n hìn, khôn  trăm tám m ơi mốt  ồn ) th   pháp  u t.         

- Ch a  ằn  t ền: B    u  n Th  Thanh T1 và bà   u  n Th  S     

n       ợc h ởn     sản tr    á    991.893.000  ồn  (Chín trăm chín m ơi mốt 

tri u, tám trăm chín m ơi ba n hìn  ồn ). 

- Ch a  ằn  h ện v t: G a  ch       u  n Th  Thanh T1   ợc  u ền sở 

h u v  sử  ụn  các t   sản:  h  ở cấp 3, số t n  02,   ện tích x    ựn  80 
2
, 

  ện tích sàn 100m
2
, tỷ  ệ sử  ụn  60%, thuộc thửa  ất số 329, t   ản  ồ số 36, 

  ện tích 80  
2
  ất ở tạ     th , t a  ạc tạ  khu phố C, ph  n   , th nh phố  , 

t nh B nh Thu n, th   G ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất,  u ền sở h u nh  ở 

v  t   sản khác   n   ền vớ   ất số BS869142    Ủ   an nh n   n th nh phố  , 

t nh B nh Thu n cấp n    02/6/2014 ch   n  Tr n    c T6 và bà   u  n Th  

Xuân H2,  ến n    22/02/2017 c p nh t   ến  ộn  chu ển nh ợn  ch     

  u  n Th  Thanh T1. V  thửa  ất số 3, t   ản  ồ số 24,   ện tích 150 
2  
 ất ở 

    thực tế 141,4 
2
, tr n     c  111,2 

2
  ất ở và 30,2m

2
  ất  u  h ạch , t a 

 ạc tạ  th n T, x  T, th nh phố  , t nh B nh Thu n, th   G ấ  chứn  nh n  u ền 

sử  ụn   ất,  u ền sở h u nh  ở v  t   sản khác   n   ền vớ   ất số CĐ032729 
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do Sở T     u  n v  M   tr  n  t nh B cấp n    18/7/2016 ch       u  n Th  

Thanh T1. 

Bà   u  n Th  Thanh T1 c   u ền v  n hĩa vụ    n hệ vớ  các c   uan c  

th    u ền  ể     thủ tục   n  k    ến  ộn   u ền sử  ụn   ất,  u ền sở h u 

nh  ở th    u    nh của  u t  ất  a , th    u ết   nh của  ản án c  h ệu  ực 

pháp  u t. 

(Có Chỉnh lý bản  ồ vị trí thửa  ất tranh chấp h  tọa  ộ V -2000, khu 

vực thôn T, xã T, t  bản  ồ số 24,  o vẽ n à  29/4/2020 của Công ty TNHH T13 

kèm theo bản án và là bộ phận khôn  thể tách r i của bản án nà ). 

    -  h n h  n    sản:  

Bà   u  n Th  Thanh T1 c  trách nh ệ  h  n  ạ  ch       u  n Th  S 

991.893.000  ồn   Chín trăm chín m ơi mốt tri u, tám trăm chín m ơi ba n hìn 

 ồn   t ền ph n ch a    sản thừa kế th   pháp  u t của  n    u  n V n T2. 

[2.3] Chấp nh n   u c u khở  k ện của      u  n Th  S về ch a t   sản 

chun   ố  vớ  chế  ộ tử tuất  ột   n,  uộc      u  n Th  Thanh T1 phả  trả ch  

bà   u  n Th  S số t ền 261.462.722  ồn  (Hai trăm sáu m ơi mốt tri u, bốn 

trăm sáu m ơi hai n hìn, bả  trăm hai m ơi hai  ồn ). 

[2.4] Đ nh ch  xét xử  ố  vớ  t  n  ộ   n   u c u phản tố của      u  n 

Th  Thanh T1. 

      ra,  ản án s  th   còn  u ết   nh về     suất    ch   th  h nh án, ch  phí 

tố tụn  khác, án phí th    u    nh. 

     20/6/2023,      u  n Th  Thanh T1 c    n khán  cá  kh n   ồn  

   ản án s  th  . 

Tạ  ph  n tòa phúc th  : 

- B    u  n Th  S     n u  n   u c u khở  k ện. 

- B    u  n Th  Thanh T1     n u  n   u c u khán  cá  nh    n khán  

cá . Y u c u Tòa án phúc th   x   xét các vấn  ề sau: 

1. V ệc   nh ch  xét xử  ố  vớ    u c u phản tố kh n   ún ; 

2. Y u c u trừ số t ền 300.000.000 ồn  vợ chồn     N u  n Th  Thanh 

T1 va  của  n    u  n Tốn    thửa  ất số 3,   ện tích 150 
2  
 ất ở     thực tế 

141,4m
2
 , t a  ạc tạ  th n T, x  T, th nh phố  , t nh B; 

3. Y u c u c n  nh n số t ền 583.057.860 ồn  trợ cấp của n  nh C n  

an cho ông T2    t   sản chun  của vợ chồn ; 

4. Y u c u tính c n  sức   n    p của      u  n Th  Thanh T1 tr n  

 uá tr nh tạ    p  ố  vớ  khố  t   sản chun  của vợ chồn  từ 20% - 30%; 
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5. Y u c u c n  nh n tổn  các kh ản nợ    1.100.000.000 ồn        T1 

va  của nh ều n     tr n  th   kỳ h n nh n    nợ chun  vợ chồn  v    u c u trừ 

v     á tr     sản. H ện na     T1    trả x n  ch  nh n  n     ch  va ; 

6. Y u c u c n  nh n ch  phí  ồ     n  ch   n  T2 tr n   uá tr nh   ều 

tr   ệnh 04 n      755.720.000 ồn . 

7. Y u c u c n  nh n ch  phí   ều tr  c n  ệnh v  s nh của chồn  tr    á 

 ằn      ất       T1     án v   th     ể  kh  vợ chồn   ớ  chun  sốn ; 

8. Y u c u c n  nh n kh ản nợ      u  n Th  Thanh T3    

673.761.000 ồn     nợ chun  của vợ chồn     T1  ể trừ v     á tr     sản; 

9. Y u c u trừ số t ền 32.000.000 ồn        T1    ch  trả ch     S từ 

kh ản t ền tuất       T1 nh n; 

10. Tòa án s  th   trừ các kh ản nợ ch     T1 nh n  kh n    a nh n  

n     ch     T1 va  t ền  ồ :  n    u  n Thanh T7,      u  n Th  Thanh 

T8,      u  n Th  Thanh T9,    Tr n Th  Tr nh T10, ông   u  n T11 tha    a 

tố tụn  tr n  vụ án vớ  t  cách    n     c   u ền  ợ , n hĩa vụ    n  uan    v  

phạ  tố tụng; 

-   ể  sát v  n tha    a ph  n tòa phát   ểu   k ến của V ện k ể  sát về 

v ệc tu n th   pháp  u t tr n   uá tr nh   ả   u ết vụ án ở   a    ạn phúc th   

v   uan   ể    ả   u ết vụ án: 

V  thủ tục tố tụn : Th   phán - Chủ t a ph  n tòa v  Hộ   ồn  xét xử    

thực h ện  ún  th    u    nh của Bộ  u t Tố tụn    n sự; các    n  sự tha    a 

tố tụn  chấp h nh  ún   u ền v  n hĩa vụ th    u    nh của Bộ  u t Tố tụn  

  n sự. 

V  nội dun  vụ án: C n cứ kh ản 2 Đ ều 308, kh ản 1 Đ ều 309 Bộ  u t 

Tố tụn    n sự,  ề n h  Hộ   ồn  xét xử phúc th   chấp nh n  ột ph n khán  

cá  của      u  n Th  Thanh T1, sửa  ột ph n  ản án s  th   về nộ   un : 

- Xác   nh    sản thừa kế của  n    u  n V n T2    1.400.728.221 ồn . 

Ch a thừa kế ch       u  n Th  S,      u  n Th  Thanh T1     n     

700.364.110 ồn ; 

- Xác   nh t ền trợ cấp của  n  T2 sau kh  chết   ợc   ả   u ết th    u t 

Bả  h ể  x  hộ     1.367.446.028 ồn   784.388.168 ồn  + 583.057.860 ồn  . 

 h n  n       ợc h ởn      n    u  n T11,      u  n Th  S,      u  n Th  

Thanh T1. D         n       ợc h ởn  455.815.343 ồn . 

      Ị    Ủ        : 
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Căn cứ vào các tài li u, chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ án  ã   ợc xem xét 

t i phiên tòa, kết quả tranh tụn  t i phiên tòa và ý kiến của Vi n Kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, Hội  ồn  xét xử nhận thấ : 

[1] Về thủ tục tố tụn : Tòa án s  th   xác   nh  uan hệ pháp  u t tranh 

chấp v    ả   u ết     ún  th    u ền  u    nh tạ  kh ản 2, kh ản 5 Đ ều 26; 

  ể  a kh ản 1 Đ ều 35; kh ản 1 Đ ều 39 của Bộ  u t Tố tụn    n sự; 

[2] Xét khán  cá  của      u  n Th  Thanh T1: 

[2.1] Về v ệc   nh ch  xét xử  ố  vớ    u c u phản tố: Th     n khán  cá  

v  tạ  ph  n tòa phúc th  ,      u  n Th  Thanh T1 ch  rằn  kh n  c  v ệc rút 

  u c u phản tố tạ  Tòa án s  th  , v ệc Tòa án s  th     nh ch  xét xử s  th   

 ố  vớ    u c u phản tố    kh n   ún . Tu  nh  n c n cứ    n  ản ph  n tòa s  

th   thể h ện      u  n Th  Thanh T1 x n rút t  n  ộ   n   u c u phản tố 

n    27/02/2020 v    n sửa  ổ    n phản tố n    26/8/2020 về ch a thừa kế 

ph n    sản của  n  T2  ố  vớ : Thửa  ất số 292, thửa  ất số 294, thửa  ất số 17, 

thửa  ất số 3, t a  ạc tạ  th  trấn  , hu ện H, t nh B nh Thu n; V    u c u hủ  

  ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất số R476656    UBND hu ện H cấp n    

15/3/2000 cho bà   u  n Th  S, c p nh t san  t n ch   ng   u  n Thanh  1 

n    23/8/2019. V  v   Tòa án s  th        nh ch  xét xử  ố  vớ  t  n  ộ   n 

  u c u phản tố của    T1 th    u    nh tạ  kh ản 2 Đ ều 244 Bộ  u t Tố tụn  

  n sự    c  c n cứ. M t khác,      u  n Th  Thanh T1 c   u ền khở  k ện  ạ  

 ố  vớ    u c u      ợc Tòa án   nh ch  xét xử n n kh n  ảnh h ởn   ến 

 u ền,  ợ  ích hợp pháp của    T1. 

[2.2] Về xác   nh t   sản chun  v     sản thừa kế: 

- V  tài sản là căn nhà cấp 3, di n tích sàn 100m2
, xâ  dựn  trên di n tích 

 ất 80m
2
 t i D  , khu phố C, ph  n  P, thành phố P, tỉnh B; Thửa  ất số 3, t  

bản  ồ số 24, di n tích 141,4m
2
, tọa l c t i thôn T, xã T, thành phố P, tỉnh Bình 

Thuận: B    u  n Th  Thanh T1 thừa nh n nh ,  ất    t   sản chun  của vợ 

chồn     T1 v   n    u  n V n T2 tạ    p tr n  th   kỳ h n nh n. B  T1  ồn  

  ch a     á tr     sản của  n  T2  t  n  ứn  số t ền 2.231.786.800 ồn   tr n  

t   sản nh ,  ất nh n    u c u trừ các kh ản ch  phí   ều tr ,  ồ     n  sức 

kh  ,  á  tan  ch   n  T2; t ền va  của cá nh n, n  n h n ; t ền sửa ch a nh ; 

tính c n  sức của    T1 tr n  v ệc tạ    p t   sản nh ,  ất    20% - 30%.  h n 

còn  ạ   ớ  ch a. B    u  n Th  S ch   ồn    trừ  ột ph n tr n  số t ền ch  phí 

nh     T1 n u v     á tr     sản của  n  T2. 

 h n thấ  c n nh  cấp 3,   ện tích s n 100 
2
, x    ựn  tr n   ện tích  ất 

80m
2
 tạ  D  , khu phố C, ph  n   , th nh phố  , t nh B nh Thu n   ợc Ủ   an 

nh n   n th nh phố   cấp G ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất,  u ền sở h u 

nh  ở v  t   sản khác   n   ền vớ   ất số BS 869142 n    02/6/2014 ch   n  
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Tr n    c T6 và bà   u  n Th  Xu n H2, c p nh t   ến  ộn  ch       u  n 

Th  Thanh T1 n    22/02/2017; Thửa  ất số 3, t   ản  ồ số 24,   ện tích 

141,4m
2
, t a  ạc tạ  thôn T, x  T, th nh phố  , t nh B   ợc Sở T     u  n v  

M   tr  n  t nh B cấp G ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất số CĐ 032729 n    

18/7/2016 cho bà   u  n Th  Thanh T1. Th   chứn  th    nh   á n    

22/7/2022 của C n  t  T HH Đ, tổn    á tr  nh , 02 thửa  ất    

4.463.573.600 ồn . B  T1 ch  rằn  c  c n  sức   n    p nh ều h n  n  T2 

tron  v ệc tạ    p nh ,  ất n n phả  ch a ch     T1 nh ều h n 20%-30%   á tr  

nh ,  ất. Tu  nh  n, tr n   uá tr nh    T1 v   n  T2 sốn  chun ,    T1 v   n  

T2  ều c  c n  v ệc ổn   nh, c  thu nh p. B  T1 kh n    a ra   ợc chứn  cứ 

chứn    nh kh  tạ    p nh ,  ất th     T1 c  c n  sức   n    p nh ều h n  n  

T2. V  v  , Tòa án s  th   xác   nh   nh ,  ất    t   sản của    T1,   nh ,  ất 

      sản của  n  T2  t  n  ứn  số t ền 2.231.786.800 ồn      c  c  sở. 

-  V  số ti n trợ cấp tuất 784.388.168  ồn : Bà T1 thừa nh n    nh n số 

t ền 784.388.168  ồn  th    u ết   nh số 6818/ Đ-BHXH n    24/9/2019 của 

G á   ốc Bả  h ể  x  hộ  c n  an nh n   n về v ệc h ởn  chế  ộ tử tuất  ột 

  n. Ôn  T2 và bà T1 kh n  c  c n chun , cha ruột  n    u  n V   ất ,  ẹ 

ruột      u  n Th  S, cha vợ  n  T2     n    u  n T11,  ẹ vợ  n  T2       

Tr n Th  T12   ất  v  vợ  n  T2         u  n Th  Thanh T1. Tòa án s  th   

xác   nh số t ền 784.388.168  ồn  thuộc sở h u chun  của các th n nh n  n  

  u  n V n T2  ồ       u  n Th  S, ông   u  n T11 và bà   u  n Th  

Thanh T1    c  c  sở th   kh ản 6 Đ ều 3, Đ ều 69 v  Đ ều 70  u t Bả  h ể  

x  hộ . 

- V  số ti n trợ cấp 583.057.860  ồn : Th    u ết   nh số 1383/ Đ-

CAT- X01 n    10/9/2019 của G á   ốc C n  an t nh B về h ởn  chế  ộ trợ 

cấp từ n uồn n  n sách nh  n ớc, vớ  số t ền 499.763.880  ồn  v  th    h ếu 

thanh toán 1530/TT-TC n    07/10/2019 về thanh t án chế  ộ trợ cấp th     h  

  nh số 103/2015/ Đ-C  n    20/10/2015 của Chính phủ, vớ  số t ền 

83.293.980  ồn  ch   n    u  n V n T2. Tổn  cộn  583.057.860  ồn . Th   

kh ản 2 Đ ều 18   h    nh số 103/2015/ Đ-C  n    20/10/2015 của Chính 

phủ  u    nh “Sĩ quan, h  sĩ quan, chiến sĩ  an  côn  tác mà từ trần thì thân 

nhân của sĩ quan, h  sĩ quan, chiến sĩ   ợc h ởn  chế  ộ bảo hiểm xã hội theo 

qu   ịnh của pháp luật hi n hành v  bảo hiểm xã hội, h ởn  trợ cấp một lần 

theo qu   ịnh t i Khoản 3 Đi u 16   hị  ịnh nà ” n n c n cứ kh ản 6 Đ ều 3 

 u t Bả  h ể  x  hộ , số t ền 583.057.860  ồn     t   sản chun  của th n nh n 

ông   u  n V n T2  ồ       u  n Th  S, ông   u  n T11 và bà   u  n Th  

Thanh T1. Tòa án s  th   c n cứ kh ản 3 Đ ều 11   h    nh số 126/2014/ Đ-

CP n    31/12/2014 của Chính phủ xác   nh số t ền 583.057.860  ồn     t   sản 

r  n  khác của  n  T2    kh n   ún   u    nh. 
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- V  số ti n 60.000.000  ồn  (ủn  hộ một n à  l ơn  của cán bộ côn  

nhân viên Côn  an thành phố P), 10.000.000  ồn  (Côn  an thành phố P hỗ 

trợ) và ti n phún   iếu (bao nhiêu bà S không rõ): Bà T ch  rằn       a  ch     

T1 số t ền ủn  hộ  ột n       n  v  t ền h  trợ sau kh  nh n từ Công an thành 

phố   nh n     T1 kh n  thừa nh n. Đố  vớ  t ền phún    ếu    T1    ch  phí 

ch   á  tan  của  n  T2.  h n thấ ,      u  n Th  S   a ra   u c u nh n  

kh n  cun  cấp   ợc chứn  cứ chứn    nh n n Tòa án s  th   kh n  chấp 

nh n   u c u của    S  ố  vớ  số t ền 60.000.000  ồn   ủn  hộ  ột n       n  

của cán  ộ c n  nh n v  n C n  an th nh phố   , 10.000.000  ồn   Công an 

th nh phố   h  trợ  v  t ền phún    ếu    c  c  sở. 

[2.3] Ch a t   sản chun : Số t ền trợ cấp tuất 784.388.168  ồn  v  số t ền 

trợ cấp 583.057.860  ồn     t   sản chun  của      u  n Th  S, ông   u  n 

T11 và bà   u  n Th  Thanh T1 n n     n       ợc ch a 1/3 tr n số t ền 

1.367.446.028 ồn   784.388.168  ồn  + 583.057.860  ồn   t  n  ứn     

455.815.342 ồn . B  T1 thừa nh n    nh n số t ền 1.367.446.028 ồn . V  v  , 

bà T1 c  n hĩa vụ trả ch     S số t ền 455.815.342 ồn . 

[2.4] Về ch a    sản: 

Tạ  Đ ều 615, Đ ều 658 Bộ  u t D n sự 2015  u    nh  Các nghĩa vụ t   sản v  

các kh ản ch  phí    n  uan  ến thừa kế   ợc thanh t án . V  v   v ệc    

  u  n Th  Thanh T1   u c u trừ các kh ản ch  phí tr ớc kh  ch a    sản      

  á tr  nh ,  ất  số t ền 2.231.786.800 ồn      c  c  sở. Tu  nh  n,  ức trừ  a  

nh  u c n   ợc x   xét,  ánh   á phù hợp  u    nh pháp  u t v   ả   ả   u ền 

 ợ  nh n  n     thừa kế. 

Tr n  các kh ản t ền    Ngu  n Th  Thanh T1  ề n h  trừ v     á tr     

sản tr ớc kh  ch a, n u  n   n      u  n Th  S  ồn    trừ các kh ản tổn  cộn  

   241.048.579 ồn  nh     T1  ề n h , tr n    : 

- Ch  phí   ều tr   ệnh ch   n  T2 theo h a   n, chứn  từ: 

8.483.000 ồn ; 

- Ch  phí vé x     khá   ệnh    ợt về  của  n  T2: 2.865.000 ồn ;  

- Ch  phí     á  tan  ch   n  T2: 95.060.000 ồn ; 

- T ền cún ,     ch   n  T2: 64.000.000 ồn ; 

- T ền    T1    trả ch  Ngân hàng N3 chi nhánh P2: 70.640.579 ồn . 

Đối v i các khoản ti n còn l i, Hội  ồn  xét xử nhận thấ : 

- Đố  vớ  số t ền va  1.100.000.000 ồn     T1 kha  sử  ụn   ể   ều tr ,  n 

uốn ,     ạ ,  ồ   ổ sức kh   ch   n  T2 kh   n      ệnh: Th   các   ấ    ợn 

t ền       Thủ  cun  c kh n  c  ch  k  của  n  T2, kh n  c  c  sở xác   nh 

       n hĩa vụ chun  của    T1 v   n  T2, tu  nh  n n u  n   n  ồn    trừ số 
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t ền 300.000.000 ồn  tr n  số t ền 1.100.000.000 ồn        T1  ề n h ,    

h  n t  n tự n u ện v  phù hợp vớ   u    nh tạ  kh ản 8  các kh ản nợ khác 

 ố  vớ  cá nh n, pháp nh n  v  kh ản 10  các ch  phí khác  Đ ều 658 Bộ  u t 

  n sự n n   ợc Tòa án chấp nh n. 

- Đố  vớ  ch  phí thu  n     ch   s c ch   n  T2 tr n  th     an   ều tr  

 ệnh từ n    14/02/2017  ến n    14/8/2019  30 thán  x 3.000.000 ồn /thán   

là 90.000.000 ồn : B  Thủ  cun  c   ấ  xác nh n của    Đ  Th  B1 c  nh n 

của    T1 90.000.000 ồn  t ền c n  ch   s c ch   n  T2. Xét        ch  phí 

thực tế, hợp    n n c  c  sở chấp nh n th    u    nh tạ  kh ản 10 Đ ều 658 Bộ 

 u t D n sự.  

- Đố  vớ  số t ền  n  T2   ều tr  h a chất n     n tr n  n   2016 tạ  

Bệnh v ện Un    ớu th nh phố H    70.010.000  ồn : B  S ch  chấp nh n trừ 

35.000.000 ồn . Xét t     ệu chứn  cứ    Thủ  cun  c       th  thể h ện phía 

tr n   c trá  của t     ệu c   h   Trun  t     tế  ự phòn  t nh B nh Thu n  

tr n        T1 c  v ết ta  nh n    n  n  T2 v     ều tr  h a chất tạ  Bệnh v ện 

Un    ớu Th nh phố H th   t  hẹn số 296 n    04/5/2016 vớ  số t ền    

22.847.778 ồn ; t  hẹn số 437 n    12/7/2016 vớ  số t ền 10.561.419  ồn  v  

t  hẹn số 505 n    15/8/2016 vớ  số t ền 36.600.968  ồn . Tổn  cộn     

70.010.000 ồn .       ra, tr n t     ệu n      T1 còn v ết nh ều nộ   un  khác 

c     n  uan  ến v ệc thanh t án t ền, khá   ệnh...ch   n  T2. C  c  sở xác 

  nh  n  T2   ợc   ều tr  h a chất nh     T1 tr nh    , v  v   số t ền 

70.010.000 ồn     T1  ề n h  trừ v     á tr     sản    c  c n cứ chấp nh n th   

 u    nh tạ  kh ản 10 Đ ều 658 Bộ  u t D n sự. 

- Đố  vớ  ch  phí sửa nh  n   2021    130.000.000  ồn   sau kh   n  T2 

chết : Xét t     ệu chứn  cứ    Thủ  cun  c thể h ện  ản  khố    ợn   ự t án 

sửa nh  nh      cửa s t, khun , s n;  ạch ốp  át t  n  WC,  ạch nền; ốn  

n ớc, van, h   rút, chốn   ột  á , t n; k    án  ạch; x    n  tr n ; s n t  n ; 

tha  cửa phòn , cửa sổ, WC; c n  thợ…, c    ấ  nh n t ền v    ấ  xác nh n của 

ông    Đ nh      n     nh n th u sửa ch a ch     T1    nh n 130.000.000 

 ồn  từ    T1. Bà   u  n Th  T thừa nh n    T1 c  sửa ch a nh  ở nh n  ch  

 ồn    trừ số t ền 65.000.000  ồn .  h n thấ  v ệc    T1 sửa ch a nh  sau kh  

ông T2 chết    c  th t v  ch  phí sửa ch a   ợc x      ch  phí ch  v ệc  ả   uản 

   sản th    u    nh tạ  kh ản 3 Đ ều 658 Bộ  u t D n sự n n   ợc chấp nh n 

t  n  ộ số t ền 130.000.000 ồn . 

- Đố  vớ  số t ền 673.761.000  ồn     T1 kha  va  của bà   u  n Th  

Thanh T3  ể ch a  ệnh v   ồ   ổ sức kh   ch     T1:  h n thấ    u c u n   

của    T1 kh n     n  uan  ến n hĩa vụ t   sản v  các ch  phí    n  uan  ến    

sản thừa kế th    u    nh tạ  Đ ều 658 Bộ  u t D n sự n n kh n    ợc chấp 

nh n. 
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- Đố  vớ  số t ền  ồ   ổ sức kh   ch   n  T2 tr n  th     an   ều tr   ệnh 

un  th     775.720.000  ồn . Số t ền n      T1    k  kha  tr n  số t ền 

1.100.000.000  ồn  v       ợc Tòa án x   xét chấp nh n trừ số t ền 

300.000.000 ồn  nh     nh n   nh ở tr n, n n kh n  c  c  sở  ể chấp nh n số 

t ền n  . 

 h  v  , Tòa án s  th   chấp nh n  ột ph n  ề n h  của      u  n Th  

Thanh T1 về v ệc trừ các kh ản ch  phí n u tr n vớ  tổn  số t ền 

831.058.579 ồn   8.483.000  ồn  + 2.865.000 ồn  + 95.060.000 ồn  + 

64.000.000 ồn  + 70.640.579 ồn  + 300.000.000 ồn  + 90.000.000 ồn  + 

70.010.000 ồn  + 130.000.000 ồn  ,    c  c  sở,  ả   ả   u ền  ợ   ố  vớ     

  u  n Th  Thanh T1. G á tr     sản của  n    u  n V n T2 còn  ạ    : 

2.231.786.800 ồn  - 831.058.579 ồn  = 1.400.728.221. B  S v     T1     

n       ợc ch a   á tr     sản    700.364.110 ồn . 

[2.5] H  n   á tr : 

Th   kh ản 2 Đ ều 660 Bộ  u t D n sự 2015, n     thừa kế c   u ền   u 

c u ph n ch a    sản  ằn  h ện v t. B    u  n Th  S   u c u nh n   á tr     sản, 

  a  nh ,  ất ch       u  n Th  Thanh T1   ợc  u ền sở h u, sử  ụn  v     

T1  ồn   . V  v  ,   a  ch       u  n Th  Thanh T1   ợc  u ền sở h u, sử 

 ụn  ph n    sản của  n    u  n V n T2      c n nh  v     u ền sử  ụn   ất 

 ố  vớ : C n nh  cấp 3,   ện tích s n 100 
2
, x    ựn  tr n   ện tích  ất 80m

2
 tạ  

D  , khu phố C, ph  n   , th nh phố  , t nh B nh Thu n; Thửa  ất số 3, t   ản 

 ồ số 24,   ện tích 141,4 
2
, t a  ạc tạ  th n T, x  T, th nh phố  , t nh B nh 

Thu n. B  T1 c  n hĩa vụ h  n  ạ  ch     S số t ền 700.364.110 ồn . 

[3] Đố  vớ  các   u c u khán  cá   ồ : 

3.1. Y u c u trừ số t ền 300.000.000 ồn      n    u  n T11 ch     

  u  n Th  Thanh T1 v   n  T2 va   ể  ua  ất: Tạ  Tòa án cấp s  th  , 

   n  sự kh n  c  tranh chấp về nộ   un  n   n n Tòa án cấp s  th   kh n  

x   xét,   ả   u ết    c  c  sở. V  v   kh n  thuộc phạ  v  xét xử phúc th  . 

Tr  n  hợp nh n  n     thừa kế của  n    u  n T11 c    u c u th  c   u ền 

khở  k ện  ể   ợc Tòa án x   xét; 

3.2. Y u c u c n  nh n ch  phí   ều tr  c n  ệnh v  s nh của chồn  tr    á 

 ằn      ất       T1     án v   th     ể  kh  vợ chồn   ớ  chun  sốn :  h n 

thấ    u c u n   kh n     n  uan  ến n hĩa vụ t   sản v  ch  phí    n  uan  ến 

thừa kế. M t khác, tạ  Tòa án cấp s  th  ,    n  sự kh n  c  tranh chấp về nộ  

 un  n  , Tòa án cấp s  th   kh n  x   xét,   ả   u ết n n kh n  thuộc phạ  

v  xét xử phúc th  ; 

3.3. Y u c u trừ số t ền 32.000.000 ồn        T1    ch  trả ch     S từ 

kh ản t ền tuất       T1 nh n. Tạ  Tòa án cấp s  th  ,    n  sự kh n  c  
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tranh chấp về nộ   un  n  , Tòa án cấp s  th   ch a x   xét   ả   u ết n n 

kh n  thuộc phạ  v  xét xử phúc th  ; 

3.4. Đố  vớ    k ến của    T1 ch  rằn  Tòa án s  th   trừ các kh ản nợ 

ch     T1 nh n  kh n    a nh n  n     ch     T1 va  t ền tha    a tố tụn  

tr n  vụ án vớ  t  cách    n     c   u ền  ợ , n hĩa vụ    n  uan  ồ :  n  

  u  n Thanh T7,      u  n Th  Thanh T8,      u  n Th  Thanh T9,    Tr n 

Th  Tr nh T10 tha    a tố tụn  tr n  vụ án vớ  t  cách    n     c   u ền  ợ , 

n hĩa vụ    n  uan    v  phạ  tố tụn :  h n thấ , tạ  ph  n tòa phúc th  ,    T1 

tr nh        trả nợ ch   n    u  n Thanh T7,      u  n Th  Thanh T8,    

  u  n Th  Thanh T9,    Tr n Th  Tr nh T10. V  v   các  n ,    n u tr n 

kh n  c   u ền  ợ , n hĩa vụ    n  uan tr n  vụ án. V ệc    T1  ề n h    a các 

 n ,    n u tr n tha    a tố tụn  tr n  vụ án vớ  t  cách    n     c   u ền  ợ , 

n hĩa vụ    n  uan    kh n  c  c  sở chấp nh n. 

Từ nh n  nh n   nh tr n, xét khán  cá  của      u  n Th  Thanh T1    

c  c  sở chấp nh n  ột ph n. Hộ   ồn  xét xử phúc th   sửa  ột ph n  ản án 

s  th   nh   ề n h  của V ện k ể  sát nh n   n t nh B nh Thu n. 

[4] Về án phí s  th  : B    u  n Th  S   ợc    n án phí   n sự s  

th  ; B    u  n Th  Thanh T1 phả  ch u án phí   n sự s  th   tr n số t ền 

  ợc ch a 455.815.342 ồn  + 700.364.110 ồn  = 1.156.176.452 ồn . Tu  

nh  n, xét   n x n    n,   ả  t ền án phí của    T1, bà T1     ệnh th á  h a cột 

sốn    n , th át v   ĩa   ệ , chấn th  n   ồn  n ực trá  phả     khá ,   ều tr  

từ n   2018  ến na  tạ  các Bệnh v ện chấn th  n  ch nh h nh th nh phố Hồ 

Chí Minh, Bệnh v ện un    ớu th nh phố H, V ện t   th nh phố H, Bệnh v ện 

Y  c  cun  cấp h a   n,   n thuốc, thanh t án v ện phí kè  th   . D    , Hộ  

 ồn  xét xử c n cứ v   kh ản 1 Đ ều 13, Đ ều 14 v  Đ ều 15   h   u ết số 326 

/2016/UBTV H 14 n    30/12/2016 của Ủ   an th  n  vụ  uốc hộ  về  ức 

thu,    n,   ả , thu, nộp,  uản    v  sử  ụn  án phí v   ệ phí T   án,   ả  50% 

án phí mà bà T1 phả  nộp. 

[5] Về án phí phúc th  : D  khán  cá    ợc chấp nh n  ột ph n n n    

  u  n Th  Thanh T1 kh n  phả  ch u án phí   n sự phúc th  . 

V  các  ẽ tr n; 

Q YẾ   Ị  : 

C n cứ kh ản 2 Đ ều 308, kh ản 1 Đ ều 309 Bộ  u t Tố tụn    n sự. 

Chấp nh n  ột ph n khán  cá  của      n      u  n Th  Thanh T1. 

Sửa  ột ph n Bản án   n sự s  th   số 33/2023/DS-ST n    06 thán  6 

n   2023 của T   án nh n   n th nh phố  han Th ết. 
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C n cứ Đ ều 609; Đ ều 610, Đ ều 611, Đ ều 612; Đ ều 613; kh ản 1 Đ ều 

623; Đ ều 649; Đ ể  a kh ản 1 Đ ều 650; Đ ể  a kh ản 1 Đ ều 651; Các kh ản 

1, 3, 8, 10 Đ ều 658;  h ản 2 Đ ều 660; Đ ều 357 v  Đ ều 468 Bộ  u t D n sự 

n   2015; Đ ều 95, Đ ều 99, Đ ều 166, Đ ều 170  u t Đất  a  2013; Đ ều 33 

 u t H n nh n v  G a   nh n   2014;  h ản 6 Đ ều 3, Đ ều 69 v  Đ ều 70 

 u t  ả  h ể  x  hộ ; Đ ể    kh ản 1 Đ ều 12, Đ ều 13, Đ ều 14, Đ ều 15 v  

kh ản 7 Đ ều 27, kh ản 2 Đ ều 29   h   u ết số 326/2016/UBTV H 14 n    

30/12/2016 của Ủ   an th  n  vụ  uốc hộ  về  ức thu,    n,   ả , thu, nộp, 

 uản    v  sử  ụn  án phí v   ệ phí T   án;  u t th  h nh án   n sự. 

Tu  n xử: 

1. Chấp nh n   u c u khở  k ện của      u  n Th  S về v ệc ch a    sản 

thừa kế của  n    u  n V n T2: 

- Xác   nh nh  ở cấp 3, số t n  02,   ện tích x    ựn  80 2
,   ện tích s n 

100m
2
, thuộc thửa  ất số 329, t   ản  ồ số 36,   ện tích 80 

2
  ất ở tạ     th , 

t a  ạc tạ  khu phố C, ph  n   , th nh phố  , t nh B nh Thu n, th   G ấ  chứn  

nh n  u ền sử  ụn   ất,  u ền sở h u nh  ở v  t   sản khác   n   ền vớ   ất số 

BS869142 do Ủ   an nh n   n th nh phố  , t nh B nh Thu n cấp n    

02/6/2014 cho ông Tr n    c T6 và bà   u  n Th  Xu n H2,  ến n    

22/02/2017 c p nh t   ến  ộn  chu ển nh ợn  ch       u  n Th  Thanh T1; 

Thửa  ất số 3, t   ản  ồ số 24,   ện tích 150 
2  
 ất ở     thực tế 141,4  

2
, trong 

   111,2 
2
  ất ở v  30,2 

2
  ất  u  h ạch , t a  ạc tạ  thôn T, xã T, thành phố 

 , t nh B nh Thu n, th   G ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất,  u ền sở h u nh  

ở v  t   sản khác   n   ền vớ   ất số CĐ032729    Sở T     u  n v  M   

tr  n  t nh B cấp n    18/7/2016 cho bà   u  n Th  Thanh T1.    t   sản 

chun  của      u  n Th  Thanh T1 và ông   u  n V n T2, tổn    á tr     

4.463.573.600  ồn . Ch a t   sản chun  ph n của    T1    2.231.786.800  ồn ; 

ph n của  n  T2    2.231.786.800  ồn . D  sản của  n    u  n V n T2   ợc 

trừ    số t ền 831.058.579  ồn , còn  ạ  1.400.728.221  ồn . 

- Ch a  ằn  t ền: B    u  n Th  Thanh T1 và bà   u  n Th  S     

n       ợc ch a 700.364.110 ồn   Bả  tr   tr ệu  a tr   sáu       ốn n h n 

 ột tr         ồn  . 

- Ch a  ằn  h ện v t: G a  ch       u  n Th  Thanh T1   ợc  u ền sở 

h u v  sử  ụn  các t   sản:  h  ở cấp 3, số t n  02,   ện tích x    ựn  80 
2
, 

  ện tích s n 100 
2
, thuộc thửa  ất số 329, t   ản  ồ số 36,   ện tích 80 

2
  ất ở 

tạ     th , t a  ạc tạ  khu phố C, ph  n   , th nh phố  , t nh B nh Thu n, theo 

G ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất,  u ền sở h u nh  ở v  t   sản khác   n 

  ền vớ   ất số BS869142    Ủ   an nh n   n th nh phố  , t nh B nh Thu n cấp 

ngày 02/6/2014 cho ông Tr n    c T6 và bà   u  n Th  Xu n H2,  ến n    

22/02/2017 c p nh t   ến  ộn  chu ển nh ợn  ch       u  n Th  Thanh T1. 
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V  thửa  ất số 3, t   ản  ồ số 24,   ện tích 150 
2  
 ất ở     thực tế 141,4 

2
, 

tr n     c  111,2 
2
  ất ở v  30,2 

2
  ất  u  h ạch , t a  ạc tạ  thôn T, xã T, 

th nh phố  , t nh B nh Thu n, th   G ấ  chứn  nh n  u ền sử  ụn   ất,  u ền 

sở h u nh  ở v  t   sản khác   n   ền vớ   ất số CĐ032729    Sở T     u  n v  

M   tr  n  t nh B cấp n    18/7/2016 ch     N u  n Th  Thanh T1. 

Bà   u  n Th  Thanh T1 c   u ền v  n hĩa vụ    n hệ vớ  c  quan có 

th    u ền  ể   n  k    ến  ộn   u ền sử  ụn   ất,  u ền sở h u nh  ở th   

 u    nh của pháp  u t. 

(Có Chỉnh lý bản  ồ vị trí thửa  ất tranh chấp h  tọa  ộ V -2000, khu 

vực thôn T, xã T, t  bản  ồ số 24,  o vẽ n à  29/4/2020 của Công ty TNHH T13 

kèm theo bản án và là bộ phận khôn  thể tách r i của bản án nà ). 

    -  h n h  n   á tr     sản:  

Buộc      u  n Th  Thanh T1 c  trách nh ệ  h  n  ạ  ch       u  n Th  S số 

t ền 700.364.110 ồn   Bả  tr   tr ệu  a tr   sáu       ốn n h n  ột tr   

      ồn  . 

2. Chấp nh n   u c u khở  k ện của      u  n Th  S về ch a t   sản 

chun   ố  vớ  số t ền chế  ộ tử tuất  ột   n v  số t ền chế  ộ trợ cấp  ột   n: 

Buộc      u  n Th  Thanh T1 phả  trả ch       u  n Th  S số t ền 

455.815.342 ồn   Bốn tr   n            tr ệu tá  tr            n h n  a 

tr    ốn      ha   ồn  . 

 ể từ n    c    n   u c u th  h nh án của n       ợc th  h nh án ch  

 ến kh  th  h nh án x n ,   n phả  th  h nh án còn phả  ch u kh ản t ền     của 

số t ền còn phả  th  h nh án th    ức     suất  u    nh tạ  Đ ều 357, Đ ều 468 

Bộ  u t   n sự n   2015, trừ tr  n  hợp pháp  u t c   u    nh khác. 

3. Đ nh ch  xét xử  ố  vớ  t  n  ộ   u c u phản tố của      n      u  n 

Th  Thanh T1. 

4. Về ch  phí tố tụn  khác: 

- Bà   u  n Th  S tự n u ện ch u số t ền ch  phí tố tụn     24.935.000 

 ồn . Số t ền n      S    nộp  ủ n n kh n  phả  nộp n a. 

- Bà   u  n Th  Thanh T1 phả  ch u số t ền ch  phí tố tụn     47.065.000 

 ồn . Số t ền n      T1    nộp  ủ n n kh n  phả  nộp n a. 

5. Về án phí: 

- Bà   u  n Th  S   ợc    n án phí   n sự s  th  ; 

- Bà   u  n Th  Thanh T1 phả  ch u 23.342.000  ồn   Ha        a tr ệu 

 a tr    ốn      ha  n h n  ồn   án phí   n sự s  th  . Đ ợc trừ số t ền 

10.000.000  ồn   M    tr ệu  ồn   tạ  ứn  án phí   n sự s  th      u c u 
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phản tố     nộp th      n  a  thu t ền số 0005564 n    28/4/2020 của Ch  cục 

Th  h nh án D n sự th nh phố  han Th ết v  số t ền 300.000 ồn  tạ  ứn  án 

phí   n sự phúc th      nộp th      n  a  số 0018425 n    20/6/2023 của Ch  

cục Th  h nh án   n sự th nh phố  han Th ết. B  T1 còn phả  ch u 

13.042.000 ồn  án phí   n sự s  th  . 

- Bà   u  n Th  Thanh T1 kh n  phả  ch u án phí   n sự phúc th  . 

Tr  n  hợp  ản án,  u ết   nh   ợc th  h nh th    u    nh tạ  Đ ều 2 

 u t th  h nh án   n sự th  n       ợc th  h nh án   n sự, n     phả  th  h nh 

án   n sự c   u ền th a thu n th  h nh án,  u ền   u c u th  h nh án, tự n u ện 

th  h nh án h  c    c  n  chế th  h nh án th    u    nh tạ  các Đ ều 6, 7, 7a, 7  

v  9  u t th  h nh án   n sự, th   h ệu th  h nh án   ợc thực h ện th    u    nh 

tạ  Đ ều 30  u t Th  h nh án   n sự. 

Bản án phúc th   c  h ệu  ực pháp  u t kể từ n    tu  n án  n    

24/10/2023). 

Nơi nhận:                    P         

- V S D t nh B nh Thu n;      P    -   Ủ  Ọ  P  Ê   OÀ 
- TAND TP.Phan Th ết; 

- Ch  Cục THADS TP.Phan Th ết; 

- Các    n  sự; 

-   u: Hồ s  vụ án; Tổ HCT . 
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